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Nội dung bài viết 

1. Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi 
trường - Tuần 12 trang 81, 82 Tập 1 

Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường 
- Tuần 12 trang 81, 82 Tập 1 

Bài 1 (trang 81 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1): 

Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập một, trang 115 và thực hiện yêu cầu ở dưới: 

Trả lời: 

a) Phân biệt nghĩa các cụm từ: Khu dân cư : khu vực dành cho nhân dân ăn, ở, sinh 
hoạt. Khu sản xuất : khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp. Khu bảo tồn thiên 
nhiên : khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, 
giữ gìn lâu dài. b) Nối từ ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B 
:

 

Bài 2 (trang 82 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 1): 

Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B : 

Trả lời: 

A B 

a) bảo đảm 1) làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn được hoặc có đủ những gì cần thiết 

b) bảo hiểm 2) cất giữ những tài liệu, hiện vật có ý nghĩa lịch sử 
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c) bảo tàng 3) giữ lại, không để mất đi 

d) bảo quản 4) đỡ đầu và giúp đỡ 

e) bảo toàn 5) giữ gìn cho khỏi hư hỏng hoặc hao hụt 

g) bảo tồn 6) giữ cho nguyên vẹn, không để suu suyển, mất mát 

h) bảo trợ 7) chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn được nguyên vẹn 

i) bảo vệ 8) giữ gìn đề phòng ngừa tai nạn 

Đáp án: 

a-1 b-8 c-2 d-5 

e-6 g-3 h-4 i-7 

 


